
  

  
 

Bản tin chứng khoán 

Thị trường giảm nhẹ về điểm số nhưng số cổ phiếu tăng nhiều hơn giảm. Nhóm ngành 

ngân hàng điều chỉnh với hầu hết các mã đều giảm trong đó VCB và TPB giảm mạnh 

nhất. Ngược lại nhóm ngành dầu khí tăng mạnh nhất với PVD, PVB, PVS… Giá dầu vừa 

vượt lên 81.7 USD cao nhất từ 2014 tạo một cảm giác thời kỳ giá dầu leo lên đến 100 

USD/thùng. Giá dầu đã giữ đà tăng từ hồi tháng 5 sau khi Mỹ áp lệnh trường phạt Iran. 

Xuất khẩu dầu của Iran đã giảm 500,000 thùng/ngày trong thời gian từ tháng 4 đến nay. 

Vào cuối tháng 6 vừa qua OPEC và Nga đã nhất trí nâng sản lượng khai thác thêm 1 

triệu thùng/ngày để kiềm chế đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên ở phiên họp gần nhất dù 

Tổng Thống Donal Trump tỏ ý muốn tăng sản lượng để hạ nhiệt giá dầu nhưng cả Opec 

và Nga đều cho rằng mức sản lượng hiện nay của khối là đã đủ cho thị trường và tuyên 

bố sẽ không sớm tăng mức khai thác. Có vẻ như khi mùa đông đang tới Nga cũng không 

muốn hạ nhiệt giá dầu quá sớm. Một yếu tố khác là khi áp lệnh trừng phạt Iran có lẽ Mỹ 

đã lường trước khả năng diễn biến giá dầu vì vậy không ngoài khả năng đây cũng là một 

tính toán từ trước.  
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Trong số này 

Nhận định  P.1 

Bộ lọc CP  P.2 

Note doanh nghiệp  P.3 

Kết quả kinh doanh Q2  P.5 
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Độ rộng thị trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND) 
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Biến động Big Cap 

CP Vốn hóa Giá % 

BHN 19,703 85.0 1.80 

NVL 59,520 65.1 1.56 

PNJ 16,781 103.5 1.07 

VRE 75,758 39.9 0.89 

STB 22,816 12.7 0.80 

DHG 12,682 97.0 0.52 

ROS 23,101 40.7 0.49 

BID 119,655 35.0 0.29 

GAS 225,846 118.0 0.17 

PLX 84,709 73.1 0.14 

SAB 140,441 219.0 0.05 

VJC 82,379 152.1 - 

KDH 12,818 33.1 - 

VNM 198,670 136.9 (0.07) 

VIC 317,566 99.5 (0.10) 

MSN 99,427 94.4 (0.11) 

HPG 87,611 41.3 (0.12) 

VPB 62,757 25.9 (0.19) 

HDB 38,161 38.9 (0.26) 

MWG 40,778 126.3 (0.32) 

EIB 17,274 14.1 (0.35) 

TCB 97,905 28.0 (0.36) 

FPT 28,162 45.9 (0.43) 

VHM 274,392 102.4 (0.49) 

SSI 16,470 33.0 (0.60) 

CTG 103,511 27.8 (0.71) 

BVH 67,986 97.0 (0.72) 

CTD 13,152 168.0 (1.06) 

TPB 17,278 26.0 (1.14) 

VCB 231,696 64.4 (1.23) 

MBB 49,474 22.9 (1.29) 

REE 11,224 36.2 (1.36) 

HNG 14,190 16.0 (3.61) 

 

 

Vnindex 1010.74  

 -0.55 (-0.05%) 

 

nhất 1140 

Khi giá dầu vượt lên vùng 80 USD/thùng, các doanh nghiệp dầu khí trong nước kỳ vọng sẽ hồi 

phục trong đó nhóm các doanh nghiệp như PVS, GAS, PVT, PVB và cả PVD cũng sẽ có nhiều 

việc để làm hơn. Ngược lại các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu dầu như VJC, HVN lại tác 

động nhiều nhất. Khả năng sự chênh lệch về chi phí nhiên liệu sẽ đi vào giá vé và khách hàng 

sẽ là người chịu thiệt thay vì các hãng hàng không. Chúng tôi nhận thấy ngoài yếu tố lãi suất 

ngân hàng đang tăng lên thì giá xăng dầu tăng lên thời gian tới ngoài việc có thể tác động lên 

CPI cuối năm mà hoạt động doanh nghiệp cũng sẽ chịu ảnh hưởng sang năm.  

Trong ngày hôm qua tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới 22,715 đồng, tăng 6 đồng so với ngày 24/9. 

Trong biên độ cho phép, các ngân hàng được giao dịch ở 22,034 – 23,396 đồng. Tỷ giá bán tham 

khảo tại Sở giao dịch NHNN đi ngang ở mức 23,340 đồng. Tỷ giá USD/CYN hiện vẫn quanh mốc 

6.85 – 6.87. Đỉnh cao nhất của CYN là vào giữa tháng 7 khi chạm mốc 6.93.  

 

Về thước đo dòng tiền, trong hai phiên sau kỳ review ETF, giao dịch chung của thị trường có biểu 

hiện tăng tích cực. Nổi bật dòng tiền trong ngày hôm qua chảy mạnh vào nhóm bất động sản, 

dầu khí và vật liệu xây dựng. Nổi bật ở những cổ phiếu đang gia tăng giao dịch là FLC, TIG, 

CEO, KBC, PVD, PVS. Thị trường vẫn đang củng cố quanh vùng 1010 và có biểu hiện suy yếu 

trong ngắn hạn. Đây cũng là cơ hội cho nhà đầu tư chốt lãi ngắn hạn và chờ cơ hội giải ngân khi 

điều chỉnh.  

Dòng tiền di chuyển giữ các ngành so với hôm trước 
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Phân phối xăng dầu & khí đốt

Bất động sản

Bảo hiểm

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Nuôi trồng nông & hải sản

Nhựa, cao su & sợi

Hàng May mặc

Dược phẩm

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Thực phẩm

Khai khoáng

Containers & Đóng gói

Dịch vụ vận tải

Sản xuất bia 

Sản xuất ô tô

Khai thác Than



  

CP Vùng mua Ghi chú Đồ thị 

BMP 60-62 BMP đã có chuỗi giảm giá do kết quả kinh doanh từ  đầu năm 

2018 đến cuối tháng 6. Đỉnh cao nhất BMP ở vùng 105 và 

điều chỉnh về đáy 50. Hiện giá CP đang tạo đáy trung hạn và 

giữ vùng hỗ trợ mạnh quanh 55-60. Một chiến lược mua và 

nắm giữ ở vùng giá 60 – 62 có thể mở với lục tiêu từ 2 – 4 

tháng về vùng giá 72-75. Mức cắt lỗ an toàn thiết lập quanh 

ngưỡng 52 nếu giá rơi xuống phá vỡ vùng hỗ trợ.  

 

Hỗ trợ mạnh: 54 

Kháng cự gần nhất: 70 

 

SCR 9.2-9.6 SCR đang cho xu hướng đi ngang. Đường giá đang tiệm cận 

và chuẩn bị cắt điểm giao của các đường EMA 200, EMA 50 

cũng theo phương ngang. Hỗ trợ gần nhất của SCR quanh 8.5 

trong khi đỉnh kháng cự quanh 11 nơi tập trung nhiều điểm 

giao cắt. Nhà đầu tư có thể tích lũy quanh vùng giá 9.2 – 9.6 

với mục tiêu gần nhất 10.8-11. Ngưỡng cắt lỗ an toàn thiết 

lập bên dưới 8 nếu giá mất động lực và suy yếu.  

 

Hỗ trợ mạnh: 8.5 

Kháng cự gần nhất: 11 

 

 



  

Thông tin giao dịch nhóm cổ phiếu ngân hàng:  

 

 

Mua bán ròng khối ngoại - VCB Mua bán ròng khối ngoại - STB 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

Thông tin tài chính nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn: 

 

Code 
Đóng 
cửa 

LN 6T.2018 
% Tăng 
Trưởng 

EPS P/E P/B 
Giá cao 
nhất  9T 

So với 
đỉnh giá 

% So với 
đầu năm 

ACB 34.0 2,462.4 151.2% 2,952 11.5 2.15 44.4 -23.4% 10.7% 

BHN 85.0 331.9 1.8% 3,267 26.0 4.15 132.9 -36.0% -36.8% 

BID 35.0 3,941.8 45.1% 2,378 14.7 2.45 45.5 -23.1% 29.6% 

BVH 97.0 749.8 -30.4% 1,802 53.8 4.49 106.5 -8.9% 44.1% 

CTG 27.8 4,236.7 8.5% 2,085 13.3 1.64 37.7 -26.3% 11.2% 

EIB 14.1 737.4 125.8% 1,003 14.0 1.38 16.5 -14.8% 11.5% 

FPT 45.9 1,103.3 19.3% 5,078 9.0 2.16 53.3 -13.9% -7.3% 

GAS 118.0 5,678.7 41.7% 5,878 20.1 5.06 130.5 -9.6% 29.2% 

HDB 38.9 1,495.3 141.6% 2,797 13.9 2.45 50.0 -22.2% 1.8% 

HPG 41.3 4,406.8 26.9% 4,242 9.7 1.72 44.2 -6.7% 21.0% 

MBB 22.9 2,998.2 52.6% 2,083 11.0 1.37 32.3 -29.1% 0.4% 

MSN 94.4 3,031.0 566.0% 5,241 18.0 6.74 114.6 -17.6% 18.0% 

MWG 126.3 1,539.3 44.0% 8,487 14.9 5.45 123.8 2.0% -2.9% 

NVL 65.1 722.8 -13.4% 2,255 28.9 3.42 78.0 -16.5% 30.2% 

PLX 73.1 2,060.8 16.3% 3,240 22.6 4.84 80.9 -9.6% 2.4% 

PNJ 103.5 516.7 36.8% 5,341 19.4 5.77 135.7 -23.7% 17.6% 

ROS 40.7 88.0 -39.7% 1,391 29.3 4.01 120.3 -66.2% -71.2% 

SAB 219.0 2,337.0 -4.3% 7,384 29.7 8.87 252.4 -13.2% -12.0% 

SSI 33.0 717.9 19.9% 2,266 14.5 1.81 44.3 -25.6% 13.2% 

STB 12.7 768.0 65.5% 819 15.4 1.19 16.4 -22.9% -5.6% 

TCB 28.0 4,149.8 90.0% 2,563 10.9 0.70 102.4 -72.7% -12.5% 

TPB 26.0 818.9 112.1% 2,214 11.7 1.82 32.5 -20.2% -19.9% 

VCB 64.4 6,430.7 52.3% 3,140 20.5 4.09 74.5 -13.6% 17.1% 

VHM 102.4 7,731.6 980.5% 7,048 14.5 2.03 120.0 -14.7% -7.3% 

VIC 99.5 1,093.9 -36.2% 1,060 93.9 3.05 111.5 -10.8% 54.0% 

VJC 152.1 1,998.8 11.3% 8,860 17.2 5.80 186.4 -18.4% 26.9% 

VNM 136.9 5,367.7 -8.4% 6,757 20.3 7.58 173.7 -21.2% -20.6% 

VPB 25.9 3,501.0 34.3% 3,068 8.4 1.25 42.8 -39.5% -3.4% 

VRE 39.9 1,161.4 5.6% 1,057 37.7 2.78 53.5 -25.5% -15.8% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 
 

Top tăng giá HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top tăng giá HNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

6.88 

6.84 

6.53 

6.48 

6.47 

5.15 

5.01 

4.96 

4.94 

4.86 

TDG

SJF

HVG

TNT

HTT

ATG

PXS

PVD

FLC

FCM

LGL

14.29 

11.11 

10.00 

9.68 

8.93 

8.70 

8.33 

7.69 

7.59 

7.59 

PVV

DPS

TV2

AAV

MBG

TFC

NHP

BII

PVC

TTZ

NSC - Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương - Sẽ phát hành 2,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ 

tức và tăng vốn cổ phần, tỷ lệ thực hiện là 15%. Với mức vốn điều lệ 153 tỷ đồng, NSC dự kiến sẽ 

tăng vốn lên thành 176 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận để lại. Ngày đăng ký cuối cùng là 

3/10. 

SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) - Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 70% 

vốn điều lệ CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza. SCR sẽ nhận chuyển nhượng 7 triệu cp CTCP 

Thương mại Hải Phòng Plaza với giá 18.000 đồng/cp. 

VNF - CTCP VinaFreight - Sẽ thực hiện chào bán gần 2,8 triệu cp với giá bán 20.000 đồng/cp. Số tiền 

mà VNF cần huy động là hơn 55,8 tỷ đồng. Trong đó, 47 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán tiền 

mua cổ phần tại CTCP Cảng Mipec. Phần còn lại sẽ bổ sung vào vốn lưu động của Công ty. 

SAV - Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex - Công ty cổ phần Dệt may Đầu 

tư Thương mại Thành Công (TCM) sẽ chào mua công khai cổ phiếu SAV. Số lượng cổ phiếu SAV 

mà TCM dự kiến thực hiện chào mua là 2,75 triệu cổ phần, tương đương 20,71% vốn. Với giá chào 

mua là 9.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến, TCM sẽ chi ra khoảng 24,75 tỷ đồng. 

TV1 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 - Ngày 3/10 sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2018. Một trong những nội dung đáng chú ý trình Đại hội xem xét thông qua là phương 

án bán toàn bộ Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 (Quảng Nam), với giá khởi điểm 1.688 tỷ đồng. 

HAD - Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương - Ngày 4/10 tới, Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ 

tức với tỷ lệ 80%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 21/9/2018. Đây là đợt thực hiện chi trả cổ tức 

lần 1 từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. 

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Tổ chức Platiun Victory Pte. Ltd đăng ký mua 14.512.021 cp nhưng 

không mua được cổ phiếu nào do điều kiện thị trường không thuận lợi. Trước giao dịch Platium sở 

hữu 154.067.051 cp (tỷ lệ 10,62%). 

ARcT - CTCP Chứng khoán Artex - Ông Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ 2.630.000 quyền mua được 

phân bổ. Trước giao dịch ông Quyết sở hữu 3.156.000 cp (tỷ lệ 8,47%). Giao dịch thực hiện ngày 

13/9/2018. 

Cổ phiếu  

Quan tâm  



  
Tăng giảm ngành trong ngày                                                               

 

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành: 

Bất động sản:  

Xây dựng:  

Dầu khí:  

Chứng khoán:  

Ngân hàng:  

AAV, BII, TIG 

PVV, TKC, V21 

PVC, PVB, TDG 

IVS, APS, FTS 

STB, BID 

  

 
Bất động sản Xây dựng Dầu khí 

   
Chứng khoán Ngân hàng Thép 

    
 

4.4%

2.4%

2.0%

1.1%

0.8%

0.7%

0.6%

0.6%

0.5%

0.5%

0.4%
0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

-0.3%

-0.3%

-0.7%

-0.9%

-1.3%

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Containers & Đóng gói

Dược phẩm

Khai khoáng

Thép và sản phẩm thép

Phân phối xăng dầu & khí đốt

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Nuôi trồng nông & hải sản

Môi giới chứng khoán

Sản xuất & Phân phối Điện

Bất động sản

Hàng May mặc

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa …

Xây dựng

Nhựa, cao su & sợi

Sản xuất bia 

Dịch vụ vận tải

Khai thác Than

Thực phẩm

Ngân hàng

Sản xuất ô tô

Bảo hiểm

-8.3%

-4.2%

-4.1%

-2.5%

-1.5%

5.0%

5.9%

6.8%

6.9%

7.7%

9.7%

API

NVT

CLG

QCG

NLG

FLC

PVL

FDC

TIG

BII

AAV

-7.3%

-6.9%

-2.9%

-2.9%

-2.8%

-2.6%

5.1%

5.1%

5.8%

7.1%

14.3%

SD2

TGG

KDM

TNI

L14

VE9

SII

PXS

V21

TKC

PVV

-0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

5.0%

5.0%

7.0%

7.3%

7.6%

CNG

PGD

HTC

SFC

PGC

PVG

PCG

PVD

TDG

PVB

PVC

-3.3%

-2.5%

-1.0%

-0.7%

-0.6%

-0.4%

2.2%

3.4%

4.1%

6.7%

9.6%

ORS

VIX

TVB

BVS

SSI

CTS

TVS

PSI

FTS

APS

IVS

-2.2%

-1.3%

-1.2%

-1.1%

-1.1%

-0.9%

-0.4%

-0.3%

-0.2%

0.3%

0.8%

NVB

MBB

VCB

TPB

SHB

ACB

EIB

HDB

VPB

BID

STB

-6.3%

-5.4%

-0.1%

0.0%

0.0%

0.3%

1.2%

1.6%

2.6%

3.9%

11.1%

KVC

ITQ

HPG

SHI

MEL

HMC

SHA

HSG

DTL

POM

DPS



 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở) 

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: +(84 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889 

https://www.vise.com.vn 

 

Chi nhánh Sài Gòn 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: + (84 8) 3915 2930  

Fax: + (84 8) 3915 2931 

Khuyến cáo 
 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến 

và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng 

tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những 

thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa 

trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. 

Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu 

trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.  

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể 

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. 

Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài 

liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử 

dụng những thông tin đó.  

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục 

đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.  

 

BP Phân tích 

Head: Nguyễn Hồng Khanh 

Tel: 0983.999.350 

khanhnh@vise.com.vn 

 

 


